
25.1. THUỐC CHỮA HEN VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH 

1. Budesonid 500mcg/2ml (Pulmicort Respules, Budesonide Teva 0,5mg/2ml, Budecort 

0,5mg Respules) 

Dạng bào chế: Hỗn dịch khí dung dùng để hít 

Thành phần:  

Mỗi 1 ml chứa 250 mcg budesonide. 

Chỉ định:  

 Điều trị hen phế quản. 

 PULMICORT có thể được sử dụng khi cần thiết phải thay thế hoặc giảm liều steroid 

đường uống. 

 PULMICORT RESPULES có thể dùng trong điều trị viêm thanh quản - khí quản - phế 

quản cấp (bệnh Croup) ở nhũ nhỉ và trẻ em. 

Chống chỉ định:  

Mẫn cảm với budesonid hay bat cứ thành phần nào của chế phẩm 

Liều dùng, cách dùng: 

Hen phế quản 

PULMICORT RESPULES - Hỗn dịch khí dung 

Nên được sử dụng với máy khí dung thích hợp. Lượng thuốc phóng thích đến bệnh nhân thay 

đổi từ 40-60 % liều sử dụng phụ thuộc vào thiết bị khí dung. Thời gian khí dung và lượng thuốc 

được phóng thích phụ thuộc vào tốc độ dòng khí, thể tích buồng chứa và thể tích thuốc nạp vào. 

Thể tích thuốc nạp vào thích hợp cho hầu hết máy khí dung là 2-4 ml. 

Sự lắng đọng có thể xây ra khi bảo quản PULMICORT RESPULES. Nếu sau khi lắc mà thuốc 

không trở lại dạng hỗn dịch thì nên loại bỏ ống thuốc. 

Liều khởi đầu, hoặc trong thời gian giảm liều coricosteroid đưởng uống 

Người lớn: 1-2 mg x 2 lần/ngày. 

Trẻ em: 0,6-1 mg x 2 lần/ngây. 

Điều trị duy trì 

Tùy thuộc cá nhân và nên dùng liều thấp nhất làm mất triệu chứng.  

Liều chỉ định là: 

Người lớn: 0,5-1 mg x 2 lần/ngày. 

Tré em: 0,25-0,5 mg x 2 lần/ngày. 

 

  



2. Natri Montelukast 4mg (Montelast 4, Monte-H4) 

Dạng bào chế: Viên nén nhai 

Thành phần:  

Mỗi viên nhai có chứa: 

Hoạt chất: Montelukast natri    4,16 mg 

Tương đương Montelukast    4,00 mg 

Tá dược: Manitol, cellulose vi tinh thé, LS-Hydroxy propyl cellulose, isopropy! alcohol*, 

croscarmellose natril, tá dược hương chanh, aspartam, magnesi stearat, natri chlorid. 

* Bay hơi, không tham dự vào thành phần cuối của viên 

Chỉ định:  

 Được dùng phối hợp trong bệnh hen suyễn nhẹ, kéo đải ở trẻ em từ 2-5 tuổi khi các 

corticosteroids dạng xông hít và các thuốc chủ van beta tac dụng ngắn không đem lại 

hiệu quả. 

 Được dùng thay thế cho các corticosteroids dạng xông hít liều thấp cho trẻ em từ 2-5 

tuổi bị hen nhẹ, kéo dài mà gần đây không có xuất hiện cơn hen nặng tới mức cần phải 

dùng corticosteroid đường uống hoặc trẻ có dấu hiệu không đáp ứng với corticosteroids.  

 Được dùng để dự phòng hen suyễn cho tré tir 2-5 tudi khi sử dụng các thuốc có thành 

phân gây co thắt phế quản. 
Chống chỉ định:  

Không dùng với các trường hợp mẫn cảm với bất kỷ thành phần nào của thuốc. 

Liều dùng, cách dùng: 

Thuốc dùng đường uống, nhai rồi nuốt. Dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ điều trị. 

Liều thông thường:  

Chỉ dùng cho trẻ từ 2- 5 tuổi: 

Liều thông thường là nhai 1 viên MONTELAST 4 mỗi ngày vào buổi tối. Nếu dùng thuốc gần 

bữa ăn thì nên nhai viên sau bữa ăn 1-2 giờ. Không cần hiệu chỉnh liều ở lửa tuổi này. 

Tác dung trị liệu của montelukast đạt được sau 1 ngày điều trị. Nên tiếp tục dùng montelukast  

ngay cả khi tình trạng hen đã được kiểm soát. 

Không có dữ liệu về sử dụng montelukast với trẻ bị suy gan nặng. 

Với người lớn và trẻ em từ 15 tuổi trở lên, xin tham khảo dạng bào chế viên nén Montelukast 

10m; 

Với trẻ từ 6-14 tuổi, xin tham khảo dạng bao chế vién nhai montelukast 5 mg. 

Với trẻ nhỏ hơn, xin tham khảo dạng bào chế montelukast khác. 

  



3. Salbutamol (Zensalbu nebules 5.0, Salbutamol, Hivent, Vinsalmol 5) 

Dạng bào chế: Dung dịch khí dung 

Thành phần: 1 ống 2.5 ml chứa: 

Dược chất: Salbutamol (dưới dạng salbutamol sulfat)  5mg 

Tá dược: Natri clorid, H2SO4 1M, nước để pha thuốc tiêm vđ 2.5 ml 

Chỉ định:  

Dung dịch chứa Vinsalmol 5 được chỉ định ở người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên trong điều trị 

chứng co thắt phế quản mạn tính không đáp ứng với liệu pháp thông thường và điều trị bệnh hen 

nặng cấp tính. 

Chống chỉ định: 

Quá mẫn với salbutamol hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc  

Liều dùng, cách dùng: 

Cách dùng: được dùng trong máy phun sương hoặc thông qua ống nội khí quản. Không được 

tiêm, uống. 

Được thiết kế sử dụng không pha loãng. Tuy nhiên nếu thời gian sử dụng kéo dài (hơn 10 phút) 

thì có thể được pha loãng với dung dịch tiêm NaCl 0.9%. 

Liều dùng: 

Liều lượng được tính theo salbutamol. 

Người lớn: liều khởi đầu 5mg dưới dạng 1 liều duy nhất. Điều trị có thể được lặp lại 4 lần/ngày.  

Điều trị tắc nghẽn đường hô hấp nghiêm trọng với BN nhập viện. Liều dùng có thể lên đến 40 

mg và phải được theo dõi chặt chẽ. 

Với BN được điều trị tại nhà: lợi ích của việc tăng liều cần phải được xem xét, cân nhắc so với 

nguy cơ suy giảm tình trạng bệnh lý tiềm ẩn của BN. Trong trường hợp này, đánh giá lâm sàng 

cần được xem xét và liệu pháp thay thế được thực hiện khi có chỉ định 

Trẻ em:  

TE từ ≥ 12 tuổi: liều dùng như người lớn 

4 tuổi ≤ TE ≤ 11 tuổi: 2.5-5 mg/lần. Điều trị có thể lặp lại 4 lần/ngày. 

TE< 4 tuổi: nên dùng dạng bào chế khác phù hợp hơn. 

 


